
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ GIA NGHĨA 

 

  Số:           

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Gia Nghĩa, ngày 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quét dọn, thu gom 

vận chuyển rác thải trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa năm 2020 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về việc 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn đô thị; 

Căn cứ Công văn số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc quy định định mức tỷ lệ chi phí chung trong dự toán dịch vụ 

công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-SXD ngày 30/8/2019 của Giám đốc Sở Xây 

dựng tỉnh Đắk Nông về việc công bố Bộ Đơn giá duy trì cây xanh đô thị trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Công văn số 2213/SXD-KT&QLHĐXD ngày 22/11/2019 của Sở Xây 

dựng tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn áp dụng hệ số phụ cấp khu vực đối với 

đơn giá nhân công và giá vật tư, vật liệu trong đơn giá dịch vụ công ích; 

Căn cứ Công văn số 1729/UBND-TCKH ngày 01/10/2019 của UBND thị xã 

Gia Nghĩa về việc thực hiện dịch vụ công ích đô thị: Quét dọn, thu gom vận 

chuyển rác thải trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa năm 2020; 

Xét đề nghị của phòng Quản lý đô thị thị xã tại Tờ trình số 312/TTr-QLĐT 

ngày 26/11/2019 về việc thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu: Quét dọn, thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa 

năm 2020; 

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Báo cáo thẩm định số 

128/KQTĐ-TCKH ngày 04/12/2019 về việc dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà 



thầu: Quét dọn, thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa năm 

2020, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quét dọn, thu gom 

vận chuyển rác thải trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa năm 2020, với các nội dung 

chính sau: 

1. Tên dự toán: Quét dọn, thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn thị xã 

Gia Nghĩa năm 2020. 

2. Chủ đầu tư: UBND thị xã Gia Nghĩa. 

3. Đại diện Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thị xã Gia Nghĩa. 

4. Đơn vị lập dự toán: Phòng Quản lý đô thị thị xã Gia Nghĩa. 

5. Tổng giá trị dự toán: 16.312.802.000 đồng (Mười sáu tỷ, ba trăm mười 

hai triệu, tám trăm linh hai nghìn đồng) 

 (Chi tiết như phụ lục số 01, 02 và 03 đính kèm) 

6. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí sự nghiệp được cấp có thẩm quyền 

giao, bổ sung hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

7. Loại hình thực hiện: Dịch vụ công ích đô thị. 

8. Địa điểm thực hiện: Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

9. Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

10. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: (Chi tiết như phụ lục số 04 đính kèm). 

11. Các nội dung khác: Yêu cầu phòng Quản lý đô thị thị xã (đại diện chủ đầu 

tư) trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, cần lưu ý một số vấn đề 

sau: 

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 

26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu. 

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch 

và Đầu tư - Bộ Tài chính. Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm 

túc về tỷ lệ, lộ trình đấu thầu qua mạng thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch 

UBND thị xã sẽ xử lý theo quy định. 

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ 

tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh 

Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị 

xã Gia Nghĩa. 

Điều 2. Phòng Quản lý đô thị thị xã Gia Nghĩa (đại diện chủ đầu tư) có trách 

nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lựa chọn 



nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy 

định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND & UBND thị xã Gia Nghĩa, Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch thị xã, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND TX; 

- Lưu: VT, TCKH (K). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Đình Ninh 





PHỤ LỤC SỐ 01 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN: QUÉT DỌN, THU GOM VẬN CHUYỂN RÁC THẢI 

TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIA NGHĨA NĂM 2020 

 
Đơn vị tính: Đồng. 

TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ CÁCH TÍNH THÀNH TIỀN 

I TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN TRONG 12 THÁNG 1+2 16.264.628.000 

1 Chi phí quét dọn, thu gom vận chuyển rác thải  Chi tiết như phụ lục số 02 15.644.628.000 

2 Chi phí thiết bị Chi tiết như phụ lục số 03 620.000.000 

II CHI PHÍ KHÁC   48.174.000 

1 Chi phí lập hồ sơ mời thầu I x 0,1 % 16.265.000 

2 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu I x 0,05 % 7.822.000 

3 Chi phí đánh giá hồ sơ mời thầu I x 0,1 % 16.265.000 

4 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu I x 0,05 % 7.822.000 

  TỔNG CỘNG  I + II 16.312.802.000 

Bằng chữ: Mười sáu tỷ, ba trăm mười hai triệu, tám trăm linh hai nghìn đồng 

 



PHỤ LỤC SỐ 02 

DỰ TOÁN CHI PHÍ: QUÉT DỌN, THU GOM VẬN CHUYỂN RÁC THẢI 

TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIA NGHĨA GIAI NĂM 2020 

 

TT Nội dung công việc Mã hiệu ĐVT 
Khối 

lượng 

Số lần thực 

hiện trong 01 

tháng 

Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú 

1 
Công tác quét, gom rác đường phố bằng 

thủ công- Quét đường (đô thị loại III) 
MT1.02.01 10.000m2 632 1 

           

943.371  
596.210.472   

2 
Công tác quét, gom rác đường phố bằng 

thủ công- Quét vỉa hè (đô thị loại III) 
MT1.02.02 10.000m2 452 1 679.227 307.010.604   

3 

Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe 

thô sơ (xe đẩy tay)tại các điểm tập kết 

lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm 

đổ rác với cự ly bình quân 20 Km 

MT2.01.02 1 Tấn 15 31 164.893 76.675.245   

4 

Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng 

rác vận chuyển đến địa điểm đổ rác với 

cự ly bình quân 20Km 

MT2.02.02 1 Tấn 45 31 310.984 433.822.680   

C1 Tổng kinh phí chi thực hiện trong 01 tháng (1+2+3): 1.413.719.000 Làm tròn 

C12 Tổng kinh phí chi thực hiện trong 12 tháng (C1x12): 16.964.628.000   

T12 Tổng lệ phí thu từ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong 12 tháng: 1.320.000.000 Tạm tính 

  Tổng kinh phí chi thực hiện trong 12 tháng sau khi đã trừ chênh lệch thu chi (C12-T12): 15.644.628.000   

 

Lưu ý: Kinh phí thực hiện trong 01 tháng được tính bình quân 31 ngày/tháng. Tuy nhiên, do số ngày lịch của các tháng có sự khác nhau. 

Vì vậy, yêu cầu phòng Quản lý đô thị thị xã căn cứ kinh phí thực hiện trong 01 tháng nêu trên để nghiệm thu, thanh toán việc quét dọn, thu gom 

vận chuyển rác thải theo số ngày thực tế của từng tháng. 



PHỤ LỤC SỐ 03 

DỰ TOÁN CHI PHÍ THIẾT BỊ: QUÉT DỌN, THU GOM VẬN CHUYỂN RÁC 

THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIA NGHĨA GIAI NĂM 2020 

 
   

Đơn vị tính: Đồng. 

STT Tên thiết bị Số lượng 
Đơn giá (đã có thuế 

VAT) 
Thành tiền 

1 
Thùng rác làm bằng vật liệu sắt, 

thép (dung tích 420l) 
124         5.000.000     620.000.000  

  Tổng cộng 620.000.000 

     

Ghi chú: Đơn giá thiết bị nêu trên: Dựa trên báo giá thiết bị của 03 đơn vị khác nhau do phòng Quản lý đô thị thị xã 

cung cấp (trong đó lựa chọn thông báo báo giá thấp nhất). 



PHỤ LỤC SỐ 04 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU: QUÉT DỌN, THU GOM VẬN CHUYỂN 

RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIA NGHĨA NĂM 2020 

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 

Gói thầu số 01: 

Tư vấn lập hồ sơ 

mời thầu và đánh 

giá hồ sơ dự thầu 

32.530.000 

Kinh phí 

sự nghiệp 

được cấp 

có thẩm 

quyền 

giao, bổ 

sung hàng 

năm và 

các nguồn 

kinh phí 

hợp pháp 

khác 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
Quý IV năm 

2019 

Trọn 

gói 

40 

ngày 

2 

Gói thầu số 02: 

Quyét dọn, thu 

gom vận chuyển 

rác thải trên địa 

bàn thị xã Gia 

Nghĩa năm 2020 

16.264.628.000 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ 

Quý IV năm 

2019 và quý 

I năm 2020 

Trọn 

gói 

12 

tháng 

Tổng giá trị các gói 

thầu 
16.297.158.000   
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